
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC

     KHOA SƯ PHẠM - KH CƠ BẢN

S:  1-> 4 S:  1-> 4 Tâm lý học ĐC (C.Q Dung) (7,8)

C: 5 ->8 C: 5 ->8 NLCB của CN Mác -Lê Nin 2  (C. Đại) (8-11)

S:  1-> 4 S:  1-> 4 Tiếng Việt Thực hành (C. Minh)  (4,5)

C: 5 ->8 C: 5 ->8 Tâm lý học ĐC (C.Q Dung) (9,10) 

S:  1-> 4 S:  1-> 4 Tiếng Anh 1 - C. Giang (17-19)* - Sáng T5 (Tuần 16): Âm nhạc cơ bản (C. Lĩnh) 30t (1)                                                                      

C: 5 ->8 C: 5 ->8 Âm nhạc cơ bản (C. Lĩnh) (2-5)

S:  1-> 4 GD Quốc phòng (Nhóm B) T. Phú (24-27) S:  1-> 4  Cơ sở VH Việt Nam (C. Nhân) (4,5) 

C: 5 ->8 Cơ sở VH Việt Nam - 30 tiết (C. Nhân) (1,2) C: 5 ->8 Tiếng Việt Thực hành (C. Minh)  (6,7)

S:  1-> 4 S:  1-> 4

C: 5 ->8 C: 5 ->8

S:  1-> 4

C: 5 ->8 S:  1-> 4
Tâm lý học ĐC (C.Q Dung)(11)*                                                                                                                        

- Tuần 19: NLCB của CN Mác -Lê Nin 2  (C. Đại) (12)

S:  1-> 4 C: 5 ->8 NLCB của CN Mác -Lê Nin 2  (C. Đại) (12,13)

C: 5 ->8 S:  1-> 4 Tiếng Việt Thực hành (C. Minh)  (8,9)

S:  1-> 4 C: 5 ->8 Âm nhạc cơ bản (C. Lĩnh) (6-7) 

C: 5 ->8 S:  1-> 4 Cơ sở VH Việt Nam (C. Nhân) (6,7)

C: 5 ->8 Tiếng Việt Thực hành (C. Minh)  (10,11)*

S:  1-> 4 S:  1-> 4 Âm nhạc cơ bản (C. Lĩnh) (8)*

C: 5 ->8 C: 5 ->8 NLCB của CN Mác -Lê Nin 2  (C. Đại) (13,14)

S:  1-> 4 S:  1-> 4 Cơ sở VH Việt Nam (C. Nhân) (8)*

C: 5 ->8 C: 5 ->8 NLCB của CN Mác -Lê Nin 2  (C. Đại) (15)*

S:  1-> 4

C: 5 ->8

S:  1-> 4

C: 5 ->8

                     Bình Phước, ngày 9 tháng 11 năm 2023

               KT. TRƯỞNG  KHOA 

                       Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - KHÓA 27 CĐ GD MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024

Đợt 3 (Tuần 11-19, từ ngày 13/11/2023 đến 12/01/2024)

Thứ Tiết K27 CĐMN (P. 106) Thứ Tiết K27 CĐMN (P. 106)

Tuần 11,12 (13/11/2023 đến 24/11/2023) Tuần 15,16 (11/12/2023 đến 22/12/2023)

2 GD Quốc phòng (Nhóm A) T. Phú (24-27) 2

3 3
Tiếng Việt Thực hành (C. Minh) - 45 tiết (1,2)

 GD Quốc phòng (Nhóm B) T. Phú (24-27)

4,5
Tiếng Anh 1 - C. Giang (9-12)

4,5
Tâm lý học ĐC - 45 tiết (C. Thoa) (1-4)

6 6

Tuần 13 (27/11/2023 đến 01/12/2023) Tuần 17 (25/12/2023 đến 29/12/2023)

2
Tâm lý học ĐC (C.Q Dung) (5)

2 đến 6
KIẾN TẬP SƯ PHẠM - Cô Ngọc                                                                                                       

Trường MN Hoa Hồng (Đồng Xoài)                                                         GD Quốc phòng (Nhóm A) T. Phú (28)

3 NLCB của CN Mác -Lê Nin 1 - C. Thủy (14,15)*

Tuần 18,19 (01/01/2024 đến 12/01/2024)

2

4,5
Tiếng Anh 1 - C. Giang (13,14)

NLCB của CN Mác -Lê Nin 2 - 60 tiết (C. Thủy) (1,2)
3

6 NLCB của CN Mác -Lê Nin 2  (C. Thủy) (3)

4
Tuần 14 (4/12/2023 đến 8/12/2023)

2
Tâm lý học ĐC (C.Q Dung) (6)

5
GD Quốc phòng (Nhóm B) T. Phú (28)

6
Tiếng Việt Thực hành (C. Minh)  (3)

Cơ sở VH Việt Nam (C. Nhân) (3) 

* Ghi chú: Sáng thứ sáu (tiết 5) hàng tuần các lớp sinh hoạt chủ nhiệm; dấu * kết thúc môn học.                                                                

3 NLCB của CN Mác -Lê Nin 2  (C. Thủy) (4,5) 6

4,5
Tiếng Anh 1 - C. Giang (15,16)

NLCB của CN Mác -Lê Nin 2  (C. Thủy) (6,7)

Nơi nhận:

- Niêm yết bảng tin;

- Website;

- Khoa/tổ;

- Lưu: VT-K.SP-KHCB




